     UBND XÃ KIẾN HƯNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4 CUỐI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 

NĂM HỌC: 2025-2026
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Địa phương em
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0
	2,0

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	8(a,b)
	
	

	Vùng Trung du và miền núi bắc bộ
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	
	3,0
	

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	
	
	

	Vùng Đồng bằng bắc bộ
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	2
	
	
	2,0
	2,0

	
	Câu số
	4
	
	6
	7(a,b)
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	6
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	2,0
	
	2,0
	6,0
	4,0

	
	Tỷ lệ
	30%
	50%
	20%
	100%


	           UBND XÃ KIẾN HƯNG

        TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HÀ

Họ và tên: .................................................

Lớp : ........................
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 4

Năm học 2025 – 2026
Thời gian 35 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Giáo viên coi: ...................................................................................................................................................................

	Điểm
	Giáo viên chấm bài
	Nhận xét của giáo viên

	
	
	


Câu 1 (M1-1 điểm)
Đặc điểm chính của địa hình ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là gì?

	A. Địa hình tương đối bằng phẳng.
	B. Địa hình gồm các Cao Nguyên xếp tầng.

	C. Địa hình chủ yếu là đồi núi.
	D. Địa hình chủ yếu là đồng bằng.


Câu 2 (M1-1 điểm)

Phân bố dân cư ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm nào sau đây?

	A. Đồng đều giữa các tỉnh, các khu vực  

	B. Không đồng đều giữa các tỉnh, các khu vực

	C. Mật độ dân số ở mức rất cao

	D. Khu vực miền núi có mật độ cao hơn khu vực dân cư    


Câu 3 (M1-1 điểm) Cho các từ: trồng dâu, trồng cói, trồng lúa nước.
Em hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

     Hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ là……………………
Câu 4 (M2-1 điểm)

Chương trình Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng gồm có những phần nào?

	A. Phần lễ và phần hội
	B. Phần hội .

	C. Phần lễ.
	D. Phần lễ, phần hội và phần trao thưởng.


Câu 5 (M2-1 điểm)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau: 

	         Thành phố Hải Phòng tiếp giáp với các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên.

	        Thành phố Hải Phòng có 112 xã, phường và 2 đặc khu.

	       Thành phố Hải Phòng có mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

	        Đặc điểm khí hậu Hải Phòng mang tính chất cận nhiệt đới ẩm.


Câu 6 (M2-1 điểm)

Nối thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh.

	Cột A
	
	Cột B

	1. Người dân ở Đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là
	
	a. vùng lúa lớn thứ 2 cả nước.

	2. Dân cư tập trung đông đúc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ do
	
	b. chạm bạc, đúc đồng, dệt lụa, làm gốm,…

	3. Đồng bằng Bắc Bộ là
	
	c. dân tộc kinh

	4. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có nhiều nghề thử công truyền thống như: 
	
	d. điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống, giao thông và sản xuất.


Câu 7 (M2-2 điểm)

a. Thuận lợi và khó khăn của địa hình đối với đời sống và sản xuất vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Em hãy mô tả hai hoạt động sản xuất lúa nước ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Câu 8 (M3-2 điểm)

a. Kể tên một số lễ hội truyền thống ở quê em?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b. Em đã được tham gia lễ hội nào, nêu cảm nhận của em về lễ hội đó?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 4
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2025-2026

	Câu
	1
	2
	4

	Ý đúng
	C
	B
	A

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3: (1 điểm) Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

    Hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ là trồng lúa nước.
Câu 5: (1 điểm) HS điền đúng mỗi ô ghi 0,25 điểm.
Đáp án đứng lần lượt là:  Đ – S – S - Đ
Câu 6. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 

         1-c                2-d           3-a          4-b

Câu 7: (2 điểm)
a. Thuận lợi và khó khăn của địa hình đối với đời sống và sản xuất vùng Đồng bằng Bắc Bộ:
- Thuận lợi: Xây dựng nhà ở, các công trình giao thông và sản xuất; vùng đồi núi và nhiều nơi có phong cảnh đẹp, thuận lợi phát triển du lịch.

- Khó khăn: phía trong đê, đất dần bị bạc màu. Các vùng trũng bị ngập úng vào mùa mưa

b. Em hãy mô tả hai hoạt động sản xuất lúa nước ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ:
    + Chọn giống lúa: Chọn giống lúa tốt, có khả năng chống sâu bệnh, năng suất cao, phù hợp mùa vụ của địa phương.

    + Làm đất: Dọn sạch dạ, cày bừa cho nhuyễn đất và san bằng đất.

    + Gieo mạ và cấy lúa: gieo mạ đã nảy mầm xuống đất thành mạ (cây non), nhổ mạ và đem cấy ngoài ruộng để thành cây lúa.

    + Chăm sóc lúa: Làm cỏ, bón phân; tưới tiêu nước hợp lí; phòng trừ sâu bệnh.

    + Thu hoạch và bảo quản: thu hoạch phơi sấy khô thóc; đóng bao bảo quản nơi khô thoáng.  

Câu 8:(2 điểm)

a. Kể tên một số lễ hội truyền thống ở quê em:
- Lễ hội đua thuyền, lễ hội khai bút, lễ hội Minh Thề, lễ hội vật cầu,...
b. Em đã được tham gia lễ hội đua thuyền, em cảm thấy rất vui và hào hứng mọi người cùng nhau đoàn kết để về đích sớm.




























